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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





Số: 289 /GDĐT
Quận 10, ngày 19  tháng 4 năm 2018
Về hướng dẫn, nộp hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp và đánh giá, xếp loại công chức, viên chức cuối năm học 2017 - 2018
 
Kính gửi : Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10.
                                                                

Căn cứ công văn số 81/GDĐT-TC ngày 11 tháng 12 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM về Hướng dẫn tổ chức đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học;


Căn cứ công văn số 796/GDĐT-TC ngày 05/4/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn bổ sung thực hiện văn bản số 81/GDĐT-TC ngày 11/12/2011 của Sở GDĐT;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non;

Căn cứ công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLQD ngày 2/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá Hiệu trưởng trường mầm non theo thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT;

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 8/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học;

Căn cứ công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá Hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT,

Căn cứ Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường trung học theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT;

Căn cứ công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông TTGDTX;

Căn cứ công văn số 282/GDĐT-TC ngày 22/2/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT về ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học;

Đối với giáo viên:

- Mầm non:

Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Tiểu học: 

* Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

* Công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT.

- Trung học cơ sở:

* Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;

* Công văn số 660/BGDĐT/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 9/02/2010 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT;

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai về đơn vị các mẫu phụ lục để phục vụ trong công tác đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và viên chức không trực tiếp giảng dạy năm học 2016 -2017, cụ thể như sau: 
I.  Về công tác đánh giá xếp loại Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và viên chức không trực tiếp giảng dạy (nhân viên):

· Hồ sơ lưu tại đơn vị:

+ MN: Bản gốc mẫu 13,14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22.
+ TH: Bản gốc mẫu 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22.
+ THCS: Bản gốc mẫu 1, 2, 3, 4, 6, 19, 20, 21, 22.
· Hồ sơ sẽ nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo:

+ MN: Bản chính các mẫu 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22.
+ TH: Bản chính các mẫu 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22.
+ THCS: Bản chính các mẫu 1, 2, 4, 5, 6, 20, 21, 22.
· Thời gian  nộp:  Nộp cho Bộ phận Tổ chức cán bộ trước ngày 31/5/2018.

II. Về công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm thực hiện theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện như sau:
1. Căn cứ:

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Căn cứ kế hoạch số 10849/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017;


2. Yêu cầu: 

· Khi đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đảm bảo khách quan, công bằng và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

· Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá phải thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, công khai đảm bảo các kết luận về người cán bộ, công chức, viên chức phải đúng và chính xác, cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

· Việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan,  đơn vị được giao lãnh đạo. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Lưu ý: 

- Những người thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ theo vị trí công tác thuộc lĩnh vực công chức, viên chức sẽ vận dụng đánh giá như công chức hoặc viên chức. 

- Đối với lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ vận dụng đánh giá, phân loại như viên chức.

- Căn cứ Khoản 3, Điều 41 Luật Viên chức: Việc đánh giá viên chức được thực hiện khi kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.

3. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức:

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình được phân cấp quản lý.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm; trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.  
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người giao thẩm quyền đánh giá, phân loại đối với viên chức thuộc quyền quản lý của mình, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 
4. Tiêu chí phân loại, đánh giá viên chức:

Nội dung đánh giá viên chức được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 1 Luật Viên chức
4.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

4.1.1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
b. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
c. Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
d. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
đ. Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.
4.1.2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a. Các tiêu chí quy định tại Khoản 4.1.1 phần II của Hướng dẫn này;
b. Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
c. Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
d. Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.
4.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4.2.1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
b. Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d và đ Khoản 4.1.1 phần II của Hướng dẫn này.
4.2.2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a. Các tiêu chí quy định tại Khoản 4.1.1 phần II của Hướng dẫn này, và Điểm b và c phần 4.1.2 phần II của Hướng dẫn này;
b. Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
4.3. Hoàn thành nhiệm vụ
4.3.1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
a. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
b. Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d và đ Khoản 4.1.1 phần II của Hướng dẫn này.
4.3.2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
a. Các tiêu chí quy định tại Khoản 4.3.1 phần II của Hướng dẫn này;
b. Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
c. Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.
4.4. Không hoàn thành nhiệm vụ
4.4.1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a. Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
b. Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
c. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;
d. Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;
đ. Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;
e. Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;
g. Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;
h. Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.
4.4.2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a. Các tiêu chí quy định tại Khoản 4.4.1 phần II của Hướng dẫn này;
b. Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;
c. Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;
d. Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.
5. Nội dung đánh giá:

- Đánh giá căn cứ các tiêu chí quy định để đánh giá  và phân loại viên chức với nội dung cụ thể như sau: 

a. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết.

b. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.

c. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử của viên chức.

d. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

- Ngoài ra, viên chức lãnh đạo quản lý còn đánh giá theo các nội dung sau:

a. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

b. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách. 
6. Hồ sơ: (Thực hiện theo Điều 10, Nghị định 56/2015/NĐ-CP)
6.1. Viên chức quản lý:

- Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác theo Mẫu số 03 phụ lục đính kèm.

- Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người tham gia cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
- Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá phân loại.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham gia tại các cuộc họp, quyết định đánh giá,phân loại viên chức và thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức theo quy định.

6.2. Viên chức không giữ chức vụ quản lý: (kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng):

- Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác theo Mẫu số 03 phụ lục đính kèm.

- Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người tham gia cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức tham khảo các ý kiến tham gia tại các cuộc họp, quyết định đánh giá,phân loại viên chức và thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức theo quy định.

- Mỗi cá nhân sẽ thực hiện 01 bản, đơn vị giữ lại bản gốc và tổng hợp tất cả bản chính, bảng tổng hợp đánh giá gửi về Phòng Nội vụ (Cô Ngọc Hiếu) trước ngày 31/5/2018. 
- Riêng các viên chức lãnh đạo (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) gửi 01 bản chính, bảng tổng hợp gởi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (nộp chung với hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp) trước ngày 31/5/2018. 
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về công tác đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, nhân viên của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và đánh giá, xếp loại công chức, viên chức cuối năm học 2017 - 2018.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng hạn theo yêu cầu của thông báo này./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;

- Lưu: VT, TC, ptmh.



(Đã ký)

Nguyễn Thành Văn
Mẫu 1 (TRUNG HỌC CƠ SỞ- TỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT 

Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

__________________

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10
Trường ............................................................................              


PHIẾU HIỆU TRƯỞNG THCS TỰ ĐÁNH GIÁ 

Họ và tên hiệu trưởng: ........................................................Năm học:....................

Hướng dẫn cho điểm:

1. Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên: 


2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	Điểm tiêu chí
	Điểm tiêu chuẩn

	Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp 
	1. Phẩm chất chính trị
	
	

	
	2. Đạo đức  nghề nghiệp
	
	

	
	3. Lối sống
	
	

	
	4. Tác phong 
	
	

	
	5. Giao tiếp, ứng  xử 
	
	

	Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
	6. Hiểu biết chương trình GD
	
	

	
	7. Trình độ chuyên môn
	
	

	
	8. Nghiệp vụ sư phạm
	
	

	
	9. Tự học và sáng tạo 
	
	

	
	10. Năng lực ngoại ngữ và  CNTT
	
	

	Tiêu chuẩn 3:
Năng lực quản lý nhà trường


	11. Phân tích và dự báo
	
	

	
	12. Tầm nhìn chiến l​ược 
	
	

	
	13. Thiết kế và định hướng triển khai
	
	

	
	14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới
	
	

	
	15. Lập kế hoạch hoạt động
	
	

	
	16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
	
	

	
	17. Quản lý hoạt động dạy học
	
	

	
	18. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường
	
	

	
	19.  Phát triển môi trường giáo dục
	
	

	
	20. Quản lý hành chính
	
	

	
	21. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng
	
	

	
	22. Xây dựng hệ thống thông tin 
	
	

	
	23. Kiểm tra đánh giá
	
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	


Chú ý 


- Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm. Trường hợp không ghi đủ các số liệu phiếu sẽ bị loại.


- Xếp 1 trong 4 loại:  xuất sắc; khá; trung bình;  kém.
Các minh chứng


1. Các minh chứng cho tự đánh giá về Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Các minh chứng cho tự đánh giá về  Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Các minh chứng cho tự đánh giá về Năng lực quản lý nhà trường ( Kế hoạch phát triển nhà trường đã được thông qua; sự hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ nhà giáo; kết quả học tập của học sinh; hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên; môi trường giáo dục được cải thiện gì; kết quả phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Đánh giá chung

1. Những điểm mạnh:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 


2. Những điểm yếu:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                ..............  ngày .........tháng........năm.........

                                                     (Chữ kí của hiệu trưởng)
Mẫu 2 (TRUNG HỌC CƠ SỞ- TỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN PHÓ HIỆU TRƯỞNG)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT 

Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

__________________

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10
Trường ............................................................................              


PHIẾU PHÓ HIỆU TRƯỞNG THCS TỰ ĐÁNH GIÁ 

Họ và tên hiệu trưởng: ........................................................Năm học:....................

Hướng dẫn cho điểm:

1. Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên: 


2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	Điểm tiêu chí
	Điểm tiêu chuẩn

	Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp 
	1. Phẩm chất chính trị
	
	

	
	2. Đạo đức  nghề nghiệp
	
	

	
	3. Lối sống
	
	

	
	4. Tác phong 
	
	

	
	5. Giao tiếp, ứng  xử 
	
	

	Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
	6. Hiểu biết chương trình GD
	
	

	
	7. Trình độ chuyên môn
	
	

	
	8. Nghiệp vụ sư phạm
	
	

	
	9. Tự học và sáng tạo 
	
	

	
	10. Năng lực ngoại ngữ và  CNTT
	
	

	Tiêu chuẩn 3:
Năng lực quản lý nhà trường


	11. Phân tích và dự báo
	
	

	
	12. Tầm nhìn chiến l​ược 
	
	

	
	13. Thiết kế và định hướng triển khai
	
	

	
	14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới
	
	

	
	15. Lập kế hoạch hoạt động
	
	

	
	16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
	
	

	
	17. Quản lý hoạt động dạy học
	
	

	
	18. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường
	
	

	
	19.  Phát triển môi trường giáo dục
	
	

	
	20. Quản lý hành chính
	
	

	
	21. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng
	
	

	
	22. Xây dựng hệ thống thông tin 
	
	

	
	23. Kiểm tra đánh giá
	
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	


Chú ý 


- Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm. Trường hợp không ghi đủ các số liệu phiếu sẽ bị loại.


- Xếp 1 trong 4 loại:  xuất sắc; khá; trung bình;  kém.
Các minh chứng


1. Các minh chứng cho tự đánh giá về Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Các minh chứng cho tự đánh giá về  Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Các minh chứng cho tự đánh giá về Năng lực quản lý nhà trường ( Kế hoạch phát triển nhà trường đã được thông qua; sự hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ nhà giáo; kết quả học tập của học sinh; hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên; môi trường giáo dục được cải thiện gì; kết quả phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Đánh giá chung

1. Những điểm mạnh:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 


2. Những điểm yếu:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                ..............  ngày .........tháng........năm.........

                                                     (Chữ kí của hiệu trưởng)
    

Mẫu 3 (TRUNG HỌC CƠ SỞ)
(Ban hành kèm theo Thông tư số29/2009/TT-BGDĐT 

Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10
Trường............................................................................                         


PHIẾU GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THAM GIA 
ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG (PHÓ HT)   

Họ và tên hiệu trưởng: ............................................................Năm học:...........

Hướng dẫn cho điểm


1. Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên: 


2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	Điểm tiêu chí
	Điểm tiêu chuẩn

	Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp 
	1. Phẩm chất chính trị
	
	

	
	2. Đạo đức  nghề nghiệp
	
	

	
	3. Lối sống
	
	

	
	4. Tác phong 
	
	

	
	5. Giao tiếp, ứng  xử 
	
	

	Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
	6. Hiểu biết chương trình GD
	
	

	
	7. Trình độ chuyên môn
	
	

	
	8. Nghiệp vụ sư phạm
	
	

	
	9. Tự học và sáng tạo 
	
	

	
	10. Năng lực ngoại ngữ và  CNTT
	
	

	Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản lý nhà trường


	11. Phân tích và dự báo
	
	

	
	12. Tầm nhìn chiến l​ược 
	
	

	
	13. Thiết kế và định hướng triển khai
	
	

	
	14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới
	
	

	
	15. Lập kế hoạch hoạt động
	
	

	
	16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
	
	

	
	17. Quản lý hoạt động dạy học
	
	

	
	18. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường
	
	

	
	19.  Phát triển môi trường giáo dục
	
	

	
	20. Quản lý hành chính
	
	

	
	21. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng
	
	

	
	22. Xây dựng hệ thống thông tin 
	
	

	
	23. Kiểm tra đánh giá
	
	

	Tổng điểm
	


Chú ý: 

 -Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm. 

            -Trường hợp không ghi đủ các số liệu phiếu sẽ bị loại.

 Nhận xét chung

1. Những điểm mạnh:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Những điểm yếu:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Đánh giá chung*:- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt chuẩn, XS):  






- Hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt chuẩn, khá):

 




- Hoàn thành nhiệm vụ (đạt chuẩn, TB):





- Chưa hoàn thành nhiệm vụ(chưa đạt chuẩn, kém):      

*Ghi chú: Đánh dấu vào ô thích hợp                                           

 ............ngày .........tháng........năm.........

                                                            Người đánh giá

                                                             (có thể không ghi)
Mẫu 4 (TRUNG HỌC CƠ SỞ)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT 

Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_________________

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10
Trường ............................................................................       


TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THAM GIA 
ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)
Họ và tên Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng) : .........................................................
Năm học:................

Trường :.................................................................................................................

Tổng số phiếu đánh giá (hợp lệ)/tổng số CB,GV,NV (cơ hữu):   ........../...........

Hướng dẫn cho điểm


1. Điểm cho tiêu chí là trung bình cộng điểm của tiêu chí đó cho tất cả các phiếu đánh giá. 


2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	Điểm tiêu chí
	Điểm tiêu chuẩn

	Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp 
	1. Phẩm chất chính trị
	
	

	
	2. Đạo đức  nghề nghiệp
	
	

	
	3. Lối sống
	
	

	
	4. Tác phong 
	
	

	
	5. Giao tiếp, ứng  xử 
	
	

	Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
	6. Hiểu biết chương trình GD
	
	

	
	7. Trình độ chuyên môn
	
	

	
	8. Nghiệp vụ sư phạm
	
	

	
	9. Tự học và sáng tạo 
	
	

	
	10. Năng lực ngoại ngữ và  CNTT
	
	

	Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản lý nhà trường


	11. Phân tích và dự báo
	
	

	
	12. Tầm nhìn chiến l​ược 
	
	

	
	13. Thiết kế và định hướng triển khai
	
	

	
	14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới
	
	

	
	15. Lập kế hoạch hoạt động
	
	

	
	16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
	
	

	
	17. Quản lý hoạt động dạy học
	
	

	
	18. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường
	
	

	
	19.  Phát triển môi trường giáo dục
	
	

	
	20. Quản lý hành chính
	
	

	
	21. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng
	
	

	
	22. Xây dựng hệ thống thông tin 
	
	

	
	23. Kiểm tra đánh giá
	
	

	Tổng điểm
	

	Xếp loại
	Xuất sắc:       %;     Khá:        %;     TB:        %;  Kém:        %. 


Tổng hợp ý kiến nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên:  
 
 
1. Những điểm mạnh (ý kiến của đa số, ý kiến khác):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

2. Những điểm yếu (ý kiến của đa số, ý kiến khác):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ý kiến của các phó hiệu trưởng:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ý kiến của cấp ủy Đảng:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ý kiến của BCH Công đoàn:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ý kiến của BCH Đoàn TNCS HCM:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                                   ............ ngày ......... tháng........ năm.........

                                                            Người tổng hợp

(Đại diện cấp ủy Đảng hoặc Công đoàn)

                                                                 (kí và ghi rõ họ, tên)
Mẫu 5 (TRUNG HỌC CƠ SỞ)
Phiếu Hiệu trưởng trực tiếp đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10     

Họ và tên Phó hiệu trưởng: ........................................................................................................
Trường THCS: ............................................................................................................................


1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại của Phó Hiệu trưởng và kết quả tham gia đánh giá, xếp loại của cán bộ, giáo viên, nhân viên  

	Phó Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại
	Tổng hợp kết quả đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên

	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại

	
	
	
	



2. Nhận xét, đánh giá và xếp loại của Hiệu trưởng

a) Những điểm mạnh:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................


b) Những điểm yếu:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................


c) Chiều hướng phát triển: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................


d) Xếp loại: ................

	
	. . . . . . . . . . .  ngày . . . . . tháng . . . . năm ... . . .

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 6 (TRUNG HỌC CƠ SỞ)
Phiếu Trưởng phòng trực tiếp đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10     

Họ và tên Hiệu trưởng: ........................................................................................................
Trường THCS: ............................................................................................................................


1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại của  Hiệu trưởng và kết quả tham gia đánh giá, xếp loại của cán bộ, giáo viên, nhân viên  

	Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại
	Tổng hợp kết quả đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên

	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại

	
	
	
	



2. Nhận xét, đánh giá và xếp loại của Hiệu trưởng

a) Những điểm mạnh:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................


b) Những điểm yếu:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................


c) Chiều hướng phát triển: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................


d) Xếp loại: ................

	
	. . . . . . . . . . .  ngày . . . . . tháng . . . . năm ... . . .

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 19 ( SỬ DỤNG CHO MẦM NON, PHỔ THÔNG)
 
  PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

VIÊN CHỨC KHÔNG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY (NHÂN VIÊN)
Năm học  ……………..
 
Họ và tên: ………………………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………..
Ngạch: …………………………., bậc lương: …………………………………
Công việc đảm nhận: …………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..
 
I. Tự nhận xét kết quả công tác, tu dưỡng rèn luyện (qua các nội dung):
1/. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2/. Kết quả công tác.
3/. Tinh thần kỷ luật.
4/. Tinh thần phối hợp công tác.
5/. Tính trung thực trong công tác.
6/. Lối sống đạo đức.
7/. Tinh thần học tập nâng cao trình độ.
8/. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.
                                               …………………, ngày…….tháng…….năm………
                                                                       
Người tự nhận xét
        (Ký tên)
 
II. Ý kiến của tập thể đơn vị ( qua các nội dung tự nhận xét ).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

III. Kết quả tổng hợp để xếp loại CBQL, viên chức (Do thủ trưởng trực tiếp ghi)
 
	STT
	Nội dung
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước
	 
	 

	2
	Kết quả công tác
	 
	 

	3
	Tinh thần kỷ luật
	 
	 

	4
	Tinh thần phối hợp công tác
	 
	 

	5
	Tính trung thực trong công tác
	 
	 

	6
	Lối sống đạo đức
	 
	 

	7
	Tinh thần học tập nâng cao trình độ
	 
	 

	8
	Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân
	 
	 


 
(Xếp theo loại Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém)
 
Kết luận: Đạt loại …………………
 
                                           …………………, ngày…….tháng…….năm………..
                                                              Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá
                                                                       (Ký tên, ghi rõ họ tên)
 
Mẫu 20
 (TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MN, TH, THCS)
_________________

	Trường............................................................................       


TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MN, TH, THCS 
THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 
1. Tổng số giáo viên được đánh giá: 
2. Phân loại giáo viên được đánh giá theo Chuẩn: 
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Kết quả đánh giá cụ thể theo từng tiêu chuẩn 
	Tiêu chuẩn
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)

	Tiêu chuẩn 1: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 2: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 3: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 4: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký tên, đóng dấu)
 
	 


Mẫu 21  (MẦM NON, PHỔ THÔNG)
 
	ĐƠN VỊ:.....................................................
	 


 
   BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI CBQL (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)
Năm học : . . . . . . . . . . . . . .  
   
* Đối với CBQL (Phó hiệu trưởng):
 
I. XẾP LOẠI CBQL (PHÓ HIỆU TRƯỞNG) ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ BỞI HIỆU TRƯỞNG:
1. Tổng số CBQL (Phó hiệu trưởng) được đánh giá: 
2. Phân loại số CBQL (Phó hiệu trưởng) được đánh giá:
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Kết quả đánh giá cụ thể theo từng tiêu chuẩn: 
	Tiêu chuẩn
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)

	Tiêu chuẩn 1: Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 2: Kết quả công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 3: Tinh thần kỷ luật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 4: Tinh thần phối hợp công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 5: Tính trung thực  trong công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 6: Lối sống đạo đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 7: Tinh thần học tập nâng cao trình  độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 8: Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA CBQL (PHÓ HIỆU TRƯỞNG) 
1. Tổng số CBQL (Phó hiệu trưởng)  tự đánh giá:
2. Phân loại số CBQL (Phó hiệu trưởng) tự đánh giá 
 
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Kết quả đánh giá cụ thể theo từng tiêu chuẩn 
 
	Tiêu chuẩn
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)

	Tiêu chuẩn 1: Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 2: Kết quả công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 3: Tinh thần kỷ luật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 4: Tinh thần phối hợp công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 5: Tính trung thực  trong công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 6: Lối sống đạo đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 7: Tinh thần học tập nâng cao trình  độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 8: Tinh thần thái độ phục vụ  nhân dân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Đối với viên chức không trực tiếp giảng dạy:
III. XẾP LOẠI VIÊN CHỨC KHÔNG TRỰC TIẾP ĐỨNG LỚP (NHÂN VIÊN) ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ BỞI HIỆU TRƯỞNG:
1. Tổng số viên chức không trực tiếp đứng lớp (Nhân viên) được đánh giá: 
2. Phân loại số viên chức không trực tiếp đứng lớp (Nhân viên) được đánh giá:
 
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Kết quả đánh giá cụ thể theo từng tiêu chuẩn 
	Tiêu chuẩn
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)

	Tiêu chuẩn 1: Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 2: Kết quả công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 3: Tinh thần kỷ luật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 4: Tinh thần phối hợp công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 5: Tính trung thực  trong công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 6: Lối sống đạo đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 7: Tinh thần học tập nâng cao trình  độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 8: Tinh thần thái độ phục vụ  nhân dân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


  
IV. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA VIÊN CHỨC KHÔNG TRỰC TIẾP ĐỨNG LỚP (NHÂN VIÊN)
1. Tổng số viên chức không trực tiếp đứng lớp (Nhân viên) tự đánh giá:
2. Phân loại số viên chức không trực tiếp đứng lớp (Nhân viên) tự đánh giá:
 
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
3. Kết quả đánh giá cụ thể theo từng tiêu chuẩn 
 
	 
Tiêu chuẩn
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại kém

	
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ  (%)

	Tiêu chuẩn 1: Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 2: Kết quả công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 3: Tinh thần kỷ luật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 4: Tinh thần phối hợp công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 5: Tính trung thực  trong công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 6: Lối sống đạo đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 7: Tinh thần học tập nâng cao trình  độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 8: Tinh thần thái độ phục vụ  nhân dân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


NGƯỜI LẬP BIỂU                                                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
Mẫu 22 (MẦM NON, PHỔ THÔNG)
	ĐƠN VỊ:.....................................................
	 







BẢNG TỔNG HỢP 

        KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN 

                                                              NĂM HỌC 2017- 2018
	LOẠI
	Ban giám hiệu


	Giáo viên
	Công nhân viên
	Cộng
	Ghi chú

	
	Số người
	Tỉ lệ %
	Số người
	Tỉ lệ %
	Số người
	Tỉ lệ %
	Số người
	Tỉ lệ %
	

	Xuất sắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khá
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trung bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kém
	
	
	
	
	
	
	
	
	










Ngày    tháng     năm 









Hiệu trưởng









         (ký tên, đóng dấu)
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2

